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                               …………………                                        ………………... 

            Câu  4)  Một lớp học có 32 học sinh. Số học sinh giỏi của lớp chiếm 1/3 tổng số 

học sinh của lớp. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi? 

   ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 Câu 5)   

a) Vẽ một đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm 

b) Gấp độ dài đoạn thẳng đó lên 2 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD. Hãy vẽ đoạn 

thẳng CD 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Đề số 3 

Bài 1: (1 điểm) Viết các số sau: 

a) 62 chục và 9 đơn vị: ……………….. c) Số chẵn lớn nhất có ba chữ số:………....... 

b) 8 trăm và 3 đơn vị: ………………… d) Số nhỏ nhất có ba chữ số:……………....... 

Bài 2: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:  
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83 x 6 42 x 5 48 : 6 58 : 7 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Bài 3: (1,5 điểm) Điền dấu thích hợp( >; =; <)  vào chỗ chấm: 

a)1hm ….. 50m + 46m        b) 5dam…...90m - 35m        

c) 6hm……35dam + 25dam 

Bài 4: ( 2 điểm) Tìm X:    

a) X x 6 = 31 + 23 b) 42 : X = 6 

Bài 5: (2 điểm)Trong vườn có 63 cây cam và bưởi, biết 
7
1

số cây đó là cây bưởi. Hỏi: 

Trong vườn có bao nhiêu cây bưởi? 

a, Số cây cam trong vườn là bao nhiêu cây?   

Bài 6: (1,5 điểm) Cho hình vẽ 

 

                                                                                      C                                       

      Trong hình vẽ trên có:…….tam giác .............tứ giác (0,5đ) 

       Kể tên các góc vuông có trong hình vẽ trên: (1đ) 

Đề số 4 

Phần 1- Trắc nghiệm 

Mỗi bài tập dưới đây có nêu một số câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số, kết quả 

tính). Hãy   khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

E A B

N 
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    1/ Cho dãy số:  275;  295;   380;   258 

Dãy số trên được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

    A.    295,   275,   258,  380     B.    380,   295,   275,  258      C.    258,   275,   295,  

380 

2/ Kết quả của phép tính  982 – 458 là: 

   A. 424                            B. 524              C.  526                            D. 442 

3/ Kết quả của phép tính 7  x  6 

 A. 42                                B. 24                   C.  13                                D. 76 

4/  1/6     của 54 kg là ; 

A,  6 kg        B,  8kg          C,  9kg 

           Phần II – Tự luận 

   Bài 1: tính 

a/  7   x  7   +  11  =…………………………………………………………………                   

                                =  

……………………………………………………………………………. 

   

 ………………………………………………………………………

………… 

            b/   7 x  10  - 54   = …………………………………………………………………                             

                            =………………………………………………………………….. 

  

 ……………………………………………………………………………………… 

c/  17 :  5  = ……………………………………………………………… 

 Bài 2: - Từ hai chữ số 3 và 7. Viết tất cả các số có hai chữ số? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

- Từ ba chữ số 4, 1, 8. Hãy viết các số có 3 chữ số khác nhau. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống 

 Số đã cho     6      0      7 

Nhiều hơn số đã cho 4 đơn vị    

Gấp 4 lần số đã cho    

Bài 4: Năm nay em 7 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 Bài 5: Mẹ hái được 45 quả cam, Lan hái được số cam bằng 1/5 số cam mẹ hái. Hỏi Lan 

hái được bao nhiêu quả cam? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 


